PHỤ LỤC IV
DANH MỤC ĐỊA BAN BIÊN GIỚI, TRÊN BIỂN, HẢI ĐẢO ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
(Kèm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)
Địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh là địa bàn có điều kiện tự nhiên hiểm trở, khắc nghiệt, khó khăn, dễ xảy ra ốm đau, tai nạn; gây cản trở đến việc cấp cứu; có cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thiếu thốn và đội ngũ y bác sĩ không thể đáp ứng được cứu chữa kịp thời cho người bị ốm đau, tai nạn nên dẫn đến tử vong, cụ thể như sau:
	TT
	Tên tỉnh
	Tên huyện
	Tên xã, đảo

	1
	Quảng Ninh
	01 huyện
	01 đảo

	
	
	Huyện Cô Tô
	Đảo Trần thuộc xã Thanh Lân

	2
	Hải Phòng
	01 huyện đảo
	

	
	
	Huyện đảo Bạch Long Vĩ
	

	3
	Cao Bằng
	02 huyện
	05 xã

	
	
	1. Huyện Hà Quảng
	1. Xã Tống Cọt
2. Xã Lũng Nặm

	
	
	2. Huyện Bảo Lạc
	1. Xã Xuân Trường
2. Xã Cô Ba
3. Xã Cốc Pàng

	4
	Lào Cai
	02 huyện
	04 xã

	
	
	1. Huyện Mường Khương
	1. Xã Tả Gia Khâu
2. Xã Nậm Chảy

	
	
	2. Huyện Bát Xát
	1. Xã Y Tý
2. Xã Trịnh Tường

	5
	Hà Giang
	07 huyện
	33 xã

	
	
	1. Huyện Mèo Vạc
	1. Xã Sơn Vĩ
2. Xã Thượng Phùng
3. Xã Xín Cái

	
	
	2. Huyện Hoàng Su Phì
	1. Xã Thàng Tín
2. Xã Bản Máy
3. Xã Thèn Chu Phin
4. Xã Phố Lồ

	
	
	3. Huyện Đồng Văn
	1. Xã Ma Lé
2. Xã Phố Là
3. Xã Sủng Là
4. Xã Sà Phìn
5. Lũng Táo
6. Xã Lũng Cú
7. Xã Phố Cáo
8. Thị trấn Đồng Văn
9. Thị trấn Phó Bảng (thị trấn Phố Bảng)

	
	
	4. Huyện Quản Bạ
	1. Xã Nghĩa Thuận
2. Xã Tả Ván
3. Xã Cao Mã Pờ
4. Xã Bát Đại Sơn
5. Xã Tùng Vài

	
	
	5. Huyện Yên Minh
	1. Xã Bạch Đích
2. Xã Thắng Mố
3. Xã Na Khê

	
	
	6. Huyện Vị Xuyên
	1. Xã Thanh Thủy
2. Xã Lao Chải
3. Xã Minh Tân
4. Xã Xin Chải
5. Xã Thanh

	
	
	7. Huyện Xín Mần
	1. Xã Xín Mần
2. Xã Pa Vầy Sủ
3. Xã Chí Cà
4. Xã Nàn Xỉn

	6
	Điện Biên
	03 huyện
	06 xã

	
	
	1. Huyện Mường Nhé
	1. Xã Sín Thầu
2. Xã Chung Chải
3. Xã Mường Nhé

	
	
	2. Huyện Nậm Pồ
	1. Xã Si Pha Phin
2. Xã Nà Hỳ

	
	
	3. Huyện Điện Biên
	1. Xã Mường Lói

	7
	Lai Châu
	04 huyện
	16 xã

	
	
	1. Huyện Phong Thổ
	1. Xã Nậm Xe
2. Xã Sì Lở Lầu
3. Xã Pa Vầy Sử
4. Xã Mồ Sì San
5. Xã Tung Qua Lìn
6. Xã Mù Sang
7. Xã Vàng Ma Chải
8. Xã Dào San

	
	
	2. Huyện Sìn Hồ
	Xã Pa Tần

	
	
	3. Huyện Nậm Nhùn
	1. Xã Nậm Ban
2. Xã Hua Bum

	
	
	4. Huyện Mường Tè
	1. Xã Pa Ú
2. Xã Mù Cả
3. Xã Thu Lũm
4. Xã Pa Vệ Sủ
5. Xã Ka Lăng

	8
	Sơn La
	01 huyện
	05 xã

	
	
	Huyện Sốp Cộp
	1. Xã Nậm Lạnh
2. Xã Mường Lèo
3. Xã Mường Và
4. Xã Mường Lạn
5. Xã Mường Cai

	9
	Thanh Hóa
	02 huyện
	04 xã

	
	
	1. Huyện Mường Lát
	1. Xã Quang Chiểu
2. Xã Pù Nhi
3. Thị trấn Mường Lát

	
	
	2. Huyện Lang Chánh
	Xã Yên Khương

	10
	Nghệ An
	03 huyện
	14 xã

	
	
	1. Huyện Tương Dương
	1. Xã Mai Sơn
2. Xã Tam Hợp
3. Xã Nhôn Mai

	
	
	2. Huyện Quế Phòng
	1. Xã Thông Thụ
2. Xã Tri Lễ

	
	
	3. Huyện Kỳ Sơn
	1. Xã Mỹ Lý
2. Xã Keng Đu
3. Xã Na Loi
4. Xã Mường Tip
5. Xã Nậm Càn
6. Xã Mường Ải
7. Xã Na Ngoi
8. Xã Bắc Lý
9. Xã Đoọc Mạy

	11
	Quảng Bình
	04 huyện
	07 xã

	
	
	1. Huyện Minh Hóa
	1. Xã Dân Hóa
2. Xã Thượng Hóa
3. Xã Trọng Hóa
4. Xã Hóa Sơn

	
	
	2. Huyện Bố Trạch
	Xã Thượng Trạch

	
	
	3. Huyện Lệ Thủy
	Xã Lâm Thủy

	
	
	4. Huyện Quảng Ninh
	Xã Trường Sơn

	12
	Quảng Trị
	02 huyện
	06 xã

	
	
	1. Huyện Hướng Hóa
	1. Xã Hướng Lập
2. Xã Thanh
3. Xã Ba Tầng
4. Xã Hướng Phùng
5. Xã Thuận

	
	
	2. Huyện Đak Rông
	Xã A Ngo

	13
	Thừa Thiên Huế
	01 huyện
	03 xã

	
	
	Huyện A Lưới
	1. Xã Hồng Vân
2. Xã Hương Nguyên
3. Xã Lâm Đớt

	14
	Đà Nẵng
	01 huyện đảo
	

	
	
	Huyện đảo Hoàng Sa
	

	15
	Quảng Nam
	02 huyện
	09 xã

	
	
	1. Huyện Tây Giang
	1. Xã A Xan 
2. Xã Tr’hy 
3. Xã Ga Ri 
4 Xã Ch’Ơm 
5. Xã Bhallêê

	
	
	2. Huyện Nam Giang
	1. Xã La Êê
2. Xã La Dêê
3. Xã Đắc Pring
4. Xã Đắc Pre

	16
	Bình Thuận
	01 huyện đảo
	01 đảo

	
	
	Huyện Đảo Phú Quý
	Đảo Hòn Hải

	17
	Kon Tum
	02 huyện
	04 xã

	
	
	1. Huyện Sa Thầy
	1. Xã Mô Rai

	
	
	2. Huyện Đăk Glei
	1. Xã Đắk Blô
2. Xã Đắk Nhoong
3. Xã Đắk Long

	18
	Đắk Lắk
	01 huyện
	01 xã

	
	
	Huyện Buôn Đôn
	Xã Krông Na

	19
	Đắk Nông
	01 huyện
	01 xã

	
	
	Huyện Tuy Đức
	Xã Quảng Trực

	20
	Bình Phước
	01 huyện
	02 xã

	
	
	1. Huyện Bù Gia Mập
	1. Xã Đăk Ơ
2. Xã Bù Gia Mập

	21
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	01 huyện
	

	
	
	Huyện Côn Đảo
	

	22
	Kiên Giang
	01 huyện
	01 xã

	
	
	Thành phố Phú Quốc
	Xã đảo Thổ Châu

	23
	Khánh Hòa
	01 huyện đảo
	

	
	
	Huyện Đảo Trường Sa
	

	24
	Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau
	Khu vực Nhà giàn DK1
(14 Nhà giàn DK1 ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và 01 Nhà giàn DK1 ở vùng biển Cà Mau)
	


Tổng số 128 địa bàn, gồm: 120 xã biên giới đất liền, 04 huyện đảo, 01 khu vực Nhà giàn DK1, 01 xã đảo và 02 đảo.

